  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Tính đến ngày 23/02/2021)

	Stt
	Tên tổ chức đấu giá tài sản/ Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Trụ sở chính, điện thoại, fax, email
	Quyết định thành lập Trung tâm/Giấy đăng ký hoạt động
	Giám đốc Trung tâm/Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh
	Đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

	
	
	
	Số Quyết định/Giấy đăng ký hoạt động
	Ngày cấp lần đầu
	Ngày điều chỉnh
	Họ và tên
	Số CCHN đấu giá tài sản
	Họ và tên
	Số CCHN đấu giá tài sản
	

	1
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
	469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.859.653

bandaugia.stp@binhduong.gov.vn
	05/1999/QĐCT
	12/01/1999
	
	Nguyễn Tất Thắng


	172/TP/ĐG-CCHN
	
	
	Nguyễn Tất Thắng

Đào Nguyễn Anh Vũ 
Trần Thanh Minh
Võ Thanh Loan

	2
	Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập
	Số 29 Đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 02743.818.801
daugiaconglap.binhduong@gmail.com
	06/TP-ĐKHĐ
	25/3/2019
	
	Đặng Hoàng Chinh


	173/TP/ĐG-CCHN
	Đặng Hoàng Chinh


	173/TP/ĐG-CCHN 
	Đặng Hoàng Chinh

Nguyễn Quốc Nghiêm 

Nguyễn Văn Thanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Thanh


	1707/TP/ĐG-CCHN 
	

	3
	Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật (tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/01/2022)
	78 Đoàn Thị Liên, tổ 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.872.165

luatsubinhduong@gmail.com
	02/TP-ĐKHĐ
	30/10/2017
	06/11/2017
	Lê Việt Hùng
	2015/TP/ĐG-CCHN
	Lê Việt Hùng


	2015/TP/ĐG-CCHN 
	Lê Việt Hùng

Châu Thị Nga

Hoàng Minh Quang

	
	
	
	
	
	
	
	
	Châu Thị Nga


	2013/TP/ĐG-CCHN 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hoàng Thị Mai Hương
	
	

	4
	Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương
	Trụ sở tọa lạc tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0937.922.739

daugianambinhduong@gmail.com
	07/TP-ĐKHĐ
	07/5/2019
	
	Phạm Đức Khải
	513/TP/ĐG-CCHN


	Phạm Đức Khải
	513/TP/ĐG-CCHN 
	Phạm Đức Khải

Cao Viết Anh Đào

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hoàng Mộng Chinh 
	
	

	5
	Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân
	13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.899.911

daugiaquocdan@gmail.com
	04/TP-ĐKHĐ
	26/12/2018
	26/02/2020
	Phan Trọng Nhân


	1280/TP/ĐG-CCHN
	Phan Trọng Nhân


	1280/TP/ĐG-CCHN 
	Phan Trọng Nhân

Hoàng Thanh Tịnh

Nguyễn Tấn Phú



	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Tấn Phú


	2087/TP/ĐG-CCHN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	
	

	6
	Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP 
	Số 1829 đường Huỳnh Văn Lũy, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0943.363.578

       0942.051.679

taiductpp@gmail.com
	01/TP-ĐKHĐ
	05/10/2017
	17/4/2018;

11/11/2020
	Phạm Huy Đức
	1199/TP/ĐG-CCHN
	Phạm Huy Đức
	1199/TP/ĐG-CCHN 
	Phạm Huy Đức

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Thị Lâm An
	
	

	7
	Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín
	Số 90 - A1 Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0933316086

thuluyen981@gmail.com
	08/TP-ĐKHĐ
	29/7/2020
	
	Đỗ Đại Minh
	761/TP/ĐG-CCHN
	Đỗ Đại Minh
	761/TP/ĐG-CCHN
	Đỗ Đại Minh

	
	
	
	
	
	
	
	
	Trần Quốc Tuấn 
	734/TP/ĐG-CCHN
	Trần Quốc Tuấn 

	8
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi
	Số 322, đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02746.511.774     

        0913.860.574 

maihongloi2009@gmail.com
	03/TP-ĐKHĐ
	25/6/2018
	
	Mai Hưng Anh
	2078/TP/ĐG-CCHN
	Mai Hưng Anh
	2078/TP/ĐG-CCHN 
	Mai Hưng Anh

	9
	Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Việt Nam tại Bình Dương

(tên gọi cũ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Biên Hòa tại Bình Dương)
	Số 743/7 đường Nguyễn Tri Phương, khu 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02518.850.066

        0942.288.819

daugiabienhoa@gmail.com
	02/TP-ĐKHĐ
	04/10/2018
	22/02/2021
	Phạm Vũ Trường Duy
	686/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	10
	Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Dương
	Lầu 2 số 40-42, đường K2, khu đô thị TMDV Sóng Thần, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02516.513.502

daugiadongnam@gmail.com
	01/TP-ĐKHĐ
	24/9/2018
	17/4/2020
	Nguyễn Duy Khánh
	1283/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	11
	Chi nhánh tại Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC 
	Số 133, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.803.083

phi.phanthanh@gmail.com


	07-CN/TP-ĐKHĐ
	04/6/2019
	30/9/2019
	Phan Thanh Phi
	1251/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	12
	Chi nhánh tại Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp
	Số 133, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.803.083

phi.phanthanh@gmail.com
	03/TP-ĐKHĐ
	16/10/2018
	
	Nguyễn Mạnh Hùng
	318/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	13
	Công ty Đấu giá hợp danh Nam Việt - Chi nhánh Bình Dương
	Số 26/5 Quốc lộ 13, Khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 098 916 7979
	08-CN/TP-ĐKHĐ
	10/10/2019
	
	Nguyễn Quốc Khanh
	234/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	14
	Chi nhánh Bình Dương Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group
(tên gọi cũ: Chi nhánh Bình Dương Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh)
	Số 23 Đường số 7, khu  phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02862.762.586

dgtruongthinh@gmail.com
	05/TP-ĐKHĐ
	29/11/2018
	11/8/2020
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	1608/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	15
	Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình Dương (tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/01/2021)
	Trụ sở tọa lạc tại thửa đất số 493, tờ bản đồ số 62, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0948.689.986 daugiavanthanhan@gmail.com
	06-CN/TP-ĐKHĐ
	23/5/2019
	
	Nguyễn Hùng Chanh


	88/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	16
	Chi nhánh Bình Dương Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành
	Khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02866.820.690
	09-CN/TP-ĐKHĐ
	12/8/2020
	
	Lê Thị Yến Nhi
	2181/TP/ĐG-CCHN
	
	
	

	17
	Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Bình Dương
	Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0904.984.407
	10-CN/TP-ĐKHĐ
	12/01/2021
	
	Nguyễn Sơn Trung
	135/TP/ĐG-CCHN
	
	
	


2

